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1 HC010 Đào Thị Chúc 01/6/1982

Trưởng phòng Kinh tế hợp tác - 

Trang trại, Chi cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 8 4,65 01/12/2023

Tiếng 

Anh
34 Đạt 20 Đạt 50,5 Trúng tuyển

2 HC011 Lê Thị Kim Chung 19/9/1978
Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Chi cục Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 8 4,65 01/6/2024

Tiếng 

Anh
32 Đạt 27 Đạt 59 Trúng tuyển

3 HC013 Trần Thị Tất Dung 02/10/1978

Phó Trưởng phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Chi cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 7 4,32 01/7/2021

Tiếng 

Anh
30 Đạt 16 Đạt 50,5 Trúng tuyển

4 HC026 Nguyễn Gia Đại 21/02/1982
Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Chi cục Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 6 3,99 01/5/2022

Tiếng 

Anh
40 Đạt 21 Đạt 51,5 Trúng tuyển

5 HC028 Ngô Như Điện 02/01/1976
Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ 

thuật, Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 7 4,32 01/02/2022

Tiếng 

Anh
39 Đạt 17 Đạt 54,5 Trúng tuyển

6 HC029 Bùi Trường Giang 16/9/1987
Trưởng phòng Quản lý chất lượng 

xây dựng công trình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 4 3,33 01/11/2022

Tiếng 

Anh
44 Đạt 20 Đạt 53 Trúng tuyển

7 HC034 Nguyễn Văn Hanh 28/8/1983 Phó Trưởng phòng Trồng trọt
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 5 3,66 01/5/2024

Tiếng 

Anh
33 Đạt 24 Đạt 52,5 Trúng tuyển

8 HC052 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/02/1983

Phó Trưởng phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ thực 

vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 6 3,99 01/4/2023

Tiếng 

Anh
47 Đạt 23 Đạt 52 Trúng tuyển

9 HC053 Đặng Thị Huyền 18/5/1986 Phó Chánh Văn phòng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 4 3,33 01/11/2022

Tiếng 

Anh
43 Đạt 24 Đạt 55 Trúng tuyển

10 HC103 Lê Văn Trường 06/6/1980
Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục 

Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
01.003 7 4,32 01/5/2023

Tiếng 

Anh
44 Đạt 18 Đạt 50 Trúng tuyển

11 NN001 Vũ Thu Trang 07/3/1986

Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh - 

Kiểm dịch động vật, Chi cục Thú 

y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên
09.316 5 3,66 01/6/2023

Tiếng 

Anh
39 Đạt 19 Đạt 69 Trúng tuyển

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương

 trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2024

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

(Kèm theo Thông báo số 35/TB-HĐTNN ngày 09/01/2025 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)
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